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BÀI 21: TỤ ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức: 

- Nêuđượcnguyêntắccấutạocủatụđiện. 

- Phát biểuđịnhnghĩađiện dung củatụđiệnvànhậnbiếtđượcđơnvịđođiện dung.

- Nêuđượccôngthứctínhnănglượngcủatụđiện.

2. Phát triểnnănglực:
a. Nănglựcchung:

- Nănglựctựhọc: 

+ Tựgiáctìmtòi, khámpháđểlĩnhhộiđượckiếnthức.

+ Biếtnângcaokhảnăngtựđọchiểu SGK

+ Cótinhthầnxâydựngbài, hợptáclàmviệcnhóm. 

- Nănglựcgiảiquyếtvấnđề: 

+ Nhậnbiếtđượctụđiệntrongmộtsốđồdùngtronggiađình.

+ Giảiquyếtđượccácbàitoánvềđiện dung, nănglượngcủatụđiện.

b. Nănglựcvậtlí

- Nhậnramộtsốloạitụđiệntrongthựctế.

- Nêuđược ý nghĩacácsốghitrênmỗitụđiện.
- Giảiđượccácbàitậpđơngiảnvềtụđiện.

3. Phẩmchất
- Quan tâmđếncácloạitụđiệncótrongđờisống.

- Chămchỉ, tíchcựcxâydựngbài. 

- Chủđộngtrongviệctìmtòi, nghiêncứuvàlĩnhhộikiếnthức.

- Cótinhthầntráchnhiệm, hợptáctrongquátrìnhthảoluậnchung.
* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân lớp 11B2 – khuyết tật vận động hạng nặng đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ yêu cầu trong môn học.

II. THIẾT KẾ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáoviên
- Mộtsốloạitụđiện, bản vi mạchđiệntửcótụđiện.

- Các video thínghiệmtíchđiệnchotụđiện.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1. Tụđiệnlàgì? Cấutạocủatụđiệnphẳngnhưthếnào?

2. Làmthếnàođểtíchđiệnchotụđiện? Người ta gọiđiệntíchcủatụđiệnlàđiệntíchcủabảnnào? 

3. Sau khitíchđiệnchotụđiện, nếunốigiữahaibảnbằngmộtdâydẫnthìsẽxảyrahiệntượnggì?


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

1. Cho mộttụđiệntrênvỏcóghilà 2[image: image2.png]


 - 200 V.

a. Đặtvàohaibảntụđiệnmộthiệuđiệnthế 36 V. Hãytínhđiệntíchmàtụđiệntíchđược?

b. Hãytínhđiệntíchmàtụđiệntíchđược ở hiệuđiệnthếtốiđachophép?

2. Cóhaichiếctụđiện, trênvỏtụđiện (A) cóghilà 2[image: image4.png]


 - 350 V, tụ điện (B) cóghilà 2,3[image: image6.png]


 - 300 V.

a. Trong haitụđiệntrênkhitíchđiện ở cùngmộthiệuđiệnthế, tụđiệnnàocókhảnăngtíchđiệntốthơn?

b. Khi tíchđiệnlênmứctốiđachophépthìtụđiệnnàosẽcóđiệntíchlớnhơn?


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Cóhaichiếctụđiện, trênvỏtụđiện (D) cóghilà 2mF - 450 V, tụđiện (E) cóghilà 2,5[image: image8.png]


 - 350 V. Khi các tụ điệntrênđượctíchđiệntớimứctốiđachophép, hãytínhnănglượngcủamỗitụđiện?


	PHIẾU HỌC TẬP LUYỆN TẬP

Câu 1.Tụđiệnlà:

A.hệthốnghaivậtdẫnđặtcáchnhaumộtkhoảngđủ xa.

B.hệthốnggồmhaivậtđặtgầnnhauvàngăncáchnhaubằngmộtlớpcáchđiện.

C.hệthốnggồmhaivậtdẫnđặtgầnnhauvàngăncáchnhaubằngmộtlớpcáchđiện.

D.hệthốnggồmhaivậtdẫnđặttiếpxúcvớinhauvàđược bao bọcbằngđiệnmôi.

Câu 2. Câunàosauđâylàđúngkhinóiđếntụđiện:

A.Tụđiệndùngđểchứađiệntích.

B.Tụđiệncónhiệmvụtíchvàphóngđiệntrongmạch

C.Tụđiệnlàmộthệhaivậtdẫnđặtgầnnhauvàcáchnhaubởimộtlớpcáchđiện

D.Cả 3 đápántrên.

Câu 3.Cáchtíchđiệnchotụđiện:

A.đặttụđiệngầnmộtnguồnđiện.

B.cọxátcácbảntụđiệnvớinhau.

C.đặttụđiệngầnvậtnhiễmđiện.

D.nốihaibảncủatụđiệnvớihaicựccủanguồnđiện.

Câu 4. Trong cácnhậnxétvềtụđiệndướiđây, nhậnxétnàosauđâylà đúng?

A. Điện dung củatụđiệnđặctrưngchokhảnăngtíchđiệncủatụđiện ở mộthiệuđiệnthếnhấtđịnh.

B. Đơnvịcủatụđiệnlà N.

C. Dướimộthiệuđiệnthếnhấtđịnh, tụđiệncóđiện dung nhỏsẽtíchđượcđiệntíchlớn.

D. Hiệu điệnthếcànglớnthìđiện dung củatụcànglớn.

Câu 5. Công thứctínhđiện dung củatụđiệnlà:

A. C = Q.U          
B. C = Q2.U.             C.[image: image9.png]TS



 .           
D.[image: image10.png]QT



 .

Câu 6. Đơnvịđiện dung là:

A. N.                          B. C.          
C. F.           

D. V.

Câu 7. 1pF bằng

A. 10-9 F.             
B. 10-12 F.                   C. 10-6 F.                          D. 10-3 F.

Câu 8.Cặpsốliệughitrênvỏtụđiệnchobiếtđiềugì?

A.Giátrịnhỏnhấtcủađiện dung vàhiệuđiệnthếđặtvàohaicựccủatụ.

B.Phânbiệtđượctêncủacácloạitụđiện.

C.Điện dung củatụvàgiớihạncủahiệuđiệnthếđặtvàohaicựccủatụ.

D.Nănglượngcủađiệntrườngtrongtụđiện.

Câu 9.Đặtvàohaiđầutụmộthiệuđiệnthế 5 V thìtụtíchđượcmộtđiệnlượng 10-5C. Điện dung củatụlà

A. 2 μF.
B. 2 mF.
C. 2 F.

D. 2 nF.

Câu 10. Mộttụđiệncóđiện dung 2µF đượctíchđiện ở hiệuđiệnthế 12V. Nănglượngđiệntrườngdựtrữtrongtụđiệnlà:

A. 144J                       B. 1,44.10-4J             C. 1,2.10-5J                       D. 12J


2. Học sinh
- SGK, vởghibài, giấynháp...

- Mộtsốloạitụđiện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạtđộng 1. Mởđầu

a. Mụctiêu:
- Kiểmtrasựchuẩnbịkiếnthứccũ GV đãgiaovềnhà.

- Tìmhiểucácloạitụđiệncósẵnvàtrong vi mạchđiệntử.

b. Nội dung: HS thựchiệncácyêucầucủa GV ( trảlờicáccâuhỏitrong 4 mảnhghépđểôntậplạikiếnthứcbàitrước )
Câu 1. Điệnthếlàđạilượngđặctrưngchoriêngđiệntrườngvề

A. phươngdiệntạorathếnăngkhiđặttạiđómộtđiệntích q.
B. khảnăngsinhcôngcủavùngkhônggiancóđiệntrường.

C. khảnăngsinhcôngtạimộtđiểm.

D. khảnăngtácdụnglựctạitấtcảcácđiểmtrongkhônggiancóđiệntrường.

Câu 2. Điệnthếtạimộtđiểm M trongđiệntrườngđượcxácđịnhbởibiểuthức:
A. [image: image11.png]




B. [image: image12.png]




C. [image: image13.png]Q|





D. [image: image14.png]



Câu 3. Đơnvịcủahiệuđiệnthếlà:

A. V/m 

B. V


C. C


D. J

Câu 4. Biếthiệuđiệnthế U

HYPERLINK "https://doctailieu.com/trac-nghiem/biet-hieu-dien-the-umn3v-hoi-dang-thuc-nao-duoi-day-chac-chan-dung-c-vm-85300"MN

HYPERLINK "https://doctailieu.com/trac-nghiem/biet-hieu-dien-the-umn3v-hoi-dang-thuc-nao-duoi-day-chac-chan-dung-c-vm-85300" = 5 V. Hỏiđẳngthứcnàodướiđâychắcchắnđúng?
A. VM = 5 V




B. VN = 5 V

C. VM - VN = 5 V



D. VN - VM = 5V

[image: image15.png]2
1

[ DPay la nha loai linh kién dién tir nao?





c. Sảnphẩm:
- Câutrảlờicủahọcsinh.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đápán
	A
	C
	B
	C


- Hìnhảnhtụđiệntrongmộtsốthiếtbịđiện.
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]cuc néng didu hoa





d. Tổchứcthựchiện

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	-  GV: Tổchứcchocảlớpchơitròchơi: Mảnhghépbíẩn.

+ Luậtchơi: Có 4 mảnhghép, mỗimảnhghéptươngứngvới 1 câuhỏi, HS chọnrađápánđúngđểmởrahìnhảnhẩndướimảnhghépđó.

+ Hìnhảnhdướicácmảnhghéplà: Hìnhảnhđộngcơcủamộtchiếcquạtđiệndândụng.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS thựchiệnnhiệmvụtheoyêucầucủa GV.



	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS suynghĩ, trảlờicâuhỏi ở mảnhghép.



	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV nhậnxét, đánhgiávềtháiđộ, quátrìnhlàmviệc, kếtquảhoạtđộngvàchốtkiếnthức.

- GV: Từhìnhảnhhiệnrasaukhilậtmở 4 mảnhghép GV đặtvấnđềvàobài: Nếumộtchiếcquạtđiệngặptrụctrặcnhư: cánhquạt quay chậmhoặckhông quay dùvẫncắmđiện; độngcơnóng, rung vàcóâmthanhbấtthườngthìnguyênnhânchúng ta cầnxemxétlàhỏngtụđiện. Tụđiệnlàmộtloạilinhkiệnđiệntửthườnggặp ở quạtđiện, ti vi, tủlạnh…Vậytụđiệnlàgì? Cấutạovàứngdụngcủatụđiệntrongcuộcsốngnhưthếnào? Chúng ta cùngđinghiêncứunội dung bàihọcngàyhôm nay: Bài 21. Tụđiện.


Hoạtđộng 2. Hìnhthànhkiếnthức
Hoạtđộng 2.1:Tìmhiểuvềtụđiện
a. Mụctiêu:Trìnhbàyđượccấutạocủatụđiện, cáchtíchđiệnchotụ.

b. Nội dung:  HS thựchiệnnhiệmvụhoànthànhyêucầudựatrêngợi ý của GV.

- GV cho HS quansátcácloạitụđiện, hìnhvẽkýhiệucủatụđiện. Từđónêuđượccấutạocủatụđiện.

- Học sinhđượchướngdẫnđọcsáchđểbiếtcôngdụngcủatụđiện.

- GV cho HS xem video môphỏngvềcáchtíchđiệnchotụđiện

c. Sảnphẩmhọctập:  HS hoànthànhtìmhiểukiếnthức: cấutạocủatụđiện, cáchtíchđiệnchotụ.

d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- Các nhómquansátcácloạitụđiệnvàhìnhảnhkýhiệutụđiệnđểnêuđượccấutạocủatụđiện. 

- GV cho HS xemđoạn video nóivềcấutạovànguyênlýhoạtđộngcủatụđiệncáchtíchđiệnchotụđiện. Sau đóyêucầu HS hoànthiệncâuhỏitrong PHT số 1.

- GV: Bổ sung thêmkiếnthứcchohsvềtụđiệnphẳngvàtụđiệnhìnhtrụ.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS: Xem video kếthợptìmhiểu SGK trảlờicâuhỏi PHT số 1.



	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS báocáokếtquảđãthảoluận. Đạiđiện 1 nhómtrìnhbày, cácnhómlắngnghe, nhậnxét, bổ sung.

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- Trong quátrìnhhoạtđộngnhóm, GV quansáthọcsinhtựhọc, thảoluận, trợgiúpkịpthờikhicácemcầnhỗtrợ. Ghinhậnkếtquảlàmviệccủacánhânhoặcnhómhọcsinh.

- Tổchứcchocácnhómbáocáokếtquảvàthảoluậnđểhoànthànhnhiệmvụhọctập.

- Giáoviêntổngkếtđánhgiákếtquảthựchiệnnhiệmvụhọctậpcủahọcsinh.


Hoạtđộng 2.1: Tìmhiểuđiện dung củatụđiện, cácloạitụđiện.
a. Mụctiêu:
- Định nghĩađượcđiện dung củatụđiện.

- Nêuđượccácđơnvịđođiện dung.

- Đọcđượccácthôngsốghitrêntụđiện.
b. Nội dung:Dựavàosốchỉtrêntụđiện, vàsựhướngdẫncủa GV, cácnhómđịnhnghĩađiện dung củatụđiện.
c. Sảnphẩmhọctập:  HS hoànthànhtìmhiểukiếnthức: địnhnghĩađiện dung củatụđiện, đơnvịđođiện dung.

d. Tổchứcthựchiện: 

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV: Dùngmộtnguồnđiệncóhiệuđiệnthếnhấtđịnhđểtíchđiệnchomộtsốtụđiệnkhácnhau. Thìđộlớncủađiệntíchmàchúngtíchđượccũngkhácnhau. Như vậykhảnăngtíchđiệncủacáctụđiện ở mộthiệuđiệnthếnhấtđịnhlàkhácnhau.

- GV: Đưara 1 sốcâuhỏi:  Điện dung củatụđiệnlàgì? Đơnvịcủađiện dung?

- GV: giớithiệumộtsốloạitụđiện; giảithíchcặpsốliệughitrênmỗitụđiện.

- GV: Yêucầu HS HĐN thựchiện PHT số 2.

- GV: Trong thựctếmuốncótụđiệnvớiđiện dung thíchhợp hay hiệuđiệnthếcầnthiếtngười ta phảighépcáctụđiệnthànhbộtụđiện. GV hướngdẫnhs 2 cáchghéptụđiện: ghépnốitiếpvàghép song song.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS:  tìmhiểu SGK trảlờicâuhỏi GV đưara.

- HS: trảlờicâuhỏi PHT số 2.

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS báocáokếtquảđãthảoluận. Đạiđiện 1 nhómtrìnhbày, cácnhómlắngnghe, nhậnxét, bổ sung.

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- Trong quátrìnhhoạtđộngnhóm, GV quansáthọcsinhtựhọc, thảoluận, trợgiúpkịpthờikhicácemcầnhỗtrợ. Ghinhậnkếtquảlàmviệccủacánhânhoặcnhómhọcsinh.

- Tổchứcchocácnhómbáocáokếtquảvàthảoluậnđểhoànthànhnhiệmvụhọctập.

- Giáoviêntổngkếtđánhgiákếtquảthựchiệnnhiệmvụhọctậpcủahọcsinh.


Hoạtđộng 2.3. Tìmhiểunănglượngcủatụđiện
a. Mụctiêu:Nắmđượcbiểuthứctínhnănglượngcủatụđiện.

b. Nội dung: Học sinhthựchiệnnhiệmvụtheonhómhoànthànhyêucầudựatrêngợi ý củagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập:  HS hoànthànhtìmhiểukiếnthức

d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV: Người ta sửdụngtụđiệnđểcungcấpnănglượngkhởiđộngchođộngcơmộtpha. Tụđiệncònđượcsửdụngđểtíchtụnănglượngtrongmạchkhuếchđạicủamộtsốloạimáyhànđiện, hệthốngâmthanh…

- GV: Hướngdẫn HS xâydựngbiểuthứctínhnănglượngcủatụđiện, đưarakếtluận: Nănglượngcủatụđiệncũngchínhlànănglượngđiệntrườngtrongtụđiện.

- GV: Yêucầu HS HĐN thựchiện PHT số 3.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS:  xâydựngbiểuthứctínhnănglượngcủatụđiệntheohướngdẫncủa GV.

- HS: trảlờicâuhỏi PHT số 3.

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS báocáokếtquảđãthảoluận. Đạiđiện 1 nhómtrìnhbày, cácnhómlắngnghe, nhậnxét, bổ sung.

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- Trong quátrìnhhoạtđộngnhóm, GV quansáthọcsinhtựhọc, thảoluận, trợgiúpkịpthờikhicácemcầnhỗtrợ. Ghinhậnkếtquảlàmviệccủacánhânhoặcnhómhọcsinh.

- Tổchứcchocácnhómbáocáokếtquảvàthảoluậnđểhoànthànhnhiệmvụhọctập.

- Giáoviêntổngkếtđánhgiákếtquảthựchiệnnhiệmvụhọctậpcủahọcsinh.


Hoạt động2. 4. Tìmhiểumộtsốứngdụngcủatụđiệntrongđờisống.
a. Mụctiêu:Nắmđượcbiểuthứctínhnănglượngcủatụđiện.

b. Nội dung: Học sinhthựchiệnnhiệmvụtheonhómhoànthànhyêucầudựatrêngợi ý củagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập:  HS hoànthànhtìmhiểukiếnthức

	BÁO CÁO

Mộtsốứngdụngcủatụđiệntrongcuộcsống

Họtên: …………………..Lớp: …………….

1. Thốngkê, phânloạitụđiệnđãsưutầmđược

STT

Điện dung - điệnáp

Hìnhdạng

Thiếtbịsửdụng

Mụcđíchsửdụng

Ghichú

1

2

3

…

2. Kếtluậnvềứngdụngcủatụđiệntrongcuộcsống

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….


d. Tổchứcthựchiện:
	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- Nhiệmvụgiaovềnhàsaukhikếtthúctiết 1: Các emhãysửdụngsáchbáo, internet… tìmhiểu, sưutậpmộtsốtụđiệnthôngdụngvàxâydựngbáocáotheomẫu.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS: Tìmkiếmthông tin trên internet, sáchbáo…



	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS báocáokếtquảđãthảoluận. Đạiđiện 1 nhómtrìnhbày, cácnhómlắngnghe, nhậnxét, bổ sung.

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- Trong quátrìnhhoạtđộngnhóm, GV quansáthọcsinhtựhọc, thảoluận, trợgiúpkịpthờikhicácemcầnhỗtrợ. Ghinhậnkếtquảlàmviệccủacánhânhoặcnhómhọcsinh.

- Tổchứcchocácnhómbáocáokếtquảvàthảoluậnđểhoànthànhnhiệmvụhọctập.

- Giáoviêntổngkếtđánhgiákếtquảthựchiệnnhiệmvụhọctậpcủahọcsinh.


Hoạtđộng 3. Luyệntập
a. Mụctiêu :Hệthốnghóakiếnthứcvàvậndụnggiảibàitậpcơbảnvềtụđiện.

b. Nội dung:
- Học sinhtómtắtkiếnthứcvềtụđiện.

- Học sinhlàmviệcnhóm, trảlờicáccâuhỏivàbàitậpcơbảnvềtụđiện.

c. Sảnphẩmhọctập:Bảngbáocáocủanhómvàcácphươngántrảlờicủahọcsinh.
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV: tómtắtkiếnthứctrọngtâmcủabàihọc.

- Tổchứccho HS trảlờicâuhỏivậndụngthông qua trangquizziz

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS thựchiệnnhiệmvụtheoyêucầucủa GV.



	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

D

D

A

C

C

B

C

A

B



	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV theodõicánhânvàcácnhómhọcsinh, quansátvởghiđểpháthiệnkhókhăncủa HS trongquátrìnhhọctập, ghivàosổtheodõinhữngtrườnghợpcầnlưu ý (nếucần).

- Căncứvàosảnphẩmhọctậpvàtháiđộhọctập, GV đánhgiáđượcsựtiếnbộcủa HS, đánhgiáđượckhảnăngvậndụnggiảiquyếttìnhhuốngvàothựctiễn.


Hoạtđộng 4. Vậndụng
a. Mụctiêu:

- Giúphọcsinhtựvậndụng, tìmtòimởrộngcáckiếnthứctrongbàihọcvàtươngtácvớicộngđồng. Tùytheonănglựcmàcácemsẽthựchiện ở cácmứcđộkhácnhau.
b. Nội dung:
- GV yêucầu HS làmbàitậpvậndụng: Mộtbộgồmbatụghép song song C1 = C2 = [image: image19.png]0 !



. Khi đượctíchđiệnbằngnguồncóhiệuđiệnthế 45 V thìđiệntíchcủabộtụđiệnbằng 18.10-4 C. Tínhđiện dung củacáctụđiện.
- GV yêucầu HS hoànthànhbàitậpvàovởghi.

c. Sảnphẩmhọctập: HS nắmvữngvàvậndụngkiếnthứcvềlàmbàitập.

d. Tổchứcthựchiện:

- GV giaonhiệmvụtrênlớp

+ Xem lạikiếnthứcđãhọc ở bài 21 

+ Hoàn thànhnhiệmvụ GV giao ở hoạtđộngvậndụng

+ Xem trướcnội dung Bài 22: Cường độdòngđiện

- HS thựchiện ở nhà

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

V. KÝ DUYỆT
	
	
	


